Phụ lục V
         KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
–––––––––​​​​–––––––––––
	Năm
	Tổng số tiếp nhận
	Mẫu 

hài cốt liệt sĩ
	Mẫu sinh phẩm

thân nhân 
liệt sĩ
	Tổng số giám định ADN
	Mẫu 

hài cốt 

liệt sĩ
	Mẫu sinh phẩm

Thân nhân liệt sĩ
	Đúng ADN
	Thực chứng

	2011
	248
	123
	125
	225
	100
	125
	37
	 

	2012
	737
	325
	412
	576
	164
	412
	164
	 

	2013
	4.157
	2.657
	1500
	827
	676
	151
	298
	 

	2014
	864
	513
	351
	915
	654
	261
	274
	 

	2015
	3.604
	3.131
	473
	3.224
	2.973
	251
	380
	 

	2016
	6.215
	5.415
	800
	2150
	925
	1.225
	61
	2.209

	2017
	4.629
	4.208
	421
	3.301
	2960
	341
	24
	153

	2018
	5.981
	5.391
	590
	4.294
	3.985
	309
	30
	131

	2019
	4.485
	3.794
	691
	3.224
	2.153
	1.071
	31
	121

	2020
	7.297
	6.654
	643
	4.619
	4.113
	506
	74
	147

	Tổng số 
	38.217
	32.211
	6.006
	23.355
	18.703
	4.652
	1.373
	2.761


Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương từ năm 2016 đến năm 2018, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tiếp tục mua cấp trang bị, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cụ thể: 

1. Năm 2016 mua cấp 33  trang bị, phương tiện, gồm:

- 18 xe bán tải MAZDA BT-50, trang bị cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập;
- 04 máy xúc HYUNDAI R60W-9S/Hàn Quốc trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 5, 9;

- 06 máy dò mìn công nghệ ra đa xuyên đất Vallon VMR3 của CHLB Đức trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 2, 4, 5, 7, 9;

- 04 xe chỉ huy trang bị cho Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, 4 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 01 xe 16 chỗ trang bị cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2.
2. Năm 2017 mua cấp 49 trang bị, phương tiện, gồm:

- 10 xe bán tải MAZDA BT-50, trang bị cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập;
- 18 xe cứu thương, trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- 08 máy xúc HYUNDAI R60W-9S/Hàn Quốc trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 2, 4, 7, 9;

- 13 máy dò mìn công nghệ ra đa xuyên đất Vallon VMR3 của CHLB Đức, trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 4, 5, 7, 9.

3. Năm 2018 mua cấp 11 trang bị, phương tiện, gồm:

- 02 máy xúc HYUNDAI R60W-9S/Hàn Quốc trang bị cho 02 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 4, Quân đoàn 3;

- 09 máy dò mìn công nghệ ra đa xuyên đất Vallon VMR3 của CHLB Đức trang bị cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 2, 4, Quân đoàn 3;

Tổng số mua cấp 93 trang bị, phương tiện, gồm: 28 xe bán tải, 04 xe chỉ huy, 01 xe ô tô 16 chỗ, 18 xe ô tô cứu thương, 14 máy xúc, 28 máy dò mìn).
* Số trang bị, phương tiện nêu trên được đưa vào trang bị quân sự và cấp cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sử dụng góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

* Trên cơ sở kết quả bảo đảm trang bị, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các quân khu, các tỉnh; căn cứ vào nguồn kinh phí được cấp hàng năm Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo mua, cấp các loại trang bị, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


TỔNG HỢP

Kinh phí công tác mộ liệt sĩ từ năm 2013 đến nay
	TT
	Năm
	Số tiền

(Triệu)
	Ghi chú

	1.
	Năm 2013
	
	

	2.
	Năm 2014
	230.000
	

	3.
	Năm 2015
	380.000
	

	4.
	Năm 2016
	400.000
	

	5.
	Năm 2017
	450.000
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